
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /2025/QĐ-UBND
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Quảng Nam, ngày       tháng  3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 

24/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 
Nam ban hành Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 
43/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam và Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 

của UBND tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 
2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, 
Luật các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình 
số 94/TTr-SNNMT ngày 27 tháng 3 năm 2025 (kèm theo Thông báo số 
387/TB-HĐTĐ ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng thẩm định bảng giá 
đất, Biên bản họp ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng thẩm định bảng 
giá đất).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
24/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 
ban hành Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 43/2021/QĐ-
UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam và Quyết 
định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh 
Quảng Nam. 

(Kèm theo các Phụ lục I đến Phụ lục XVII)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2025. 

Các nội dung khác tại các Quyết định: số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
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12 năm 2019, số 43/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 và số 
35/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh không thuộc 
phạm vi sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định 
bảng giá đất các cấp; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài 
chính, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng Ban 
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục 
Thuế khu vực XII, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước khu vực XII; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Website Chính phủ;
- Các Bộ: NN&MT, TC (b/c);
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- Công báo tỉnh Quảng Nam;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, SNN&MT (3b).L.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Nam Hưng
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